	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 3 - Năm học 2013 - 2014

	Khoa: ngoại ngữ


	STT
	Mã MH
	Học phần
	Lớp học phần
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng

	1
	TA2249
	Đọc 3
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	8
	09h00
	04/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	6
	
	
	

	
	
	
	1210C04A (K10 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015) 
	10
	
	
	

	2
	TA2309
	Ngữ pháp
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	8
	09h00
	05/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	4
	
	
	

	
	
	
	1210C04A (K10 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015) 
	20
	
	
	

	3
	TA2215
	Ngữ âm - âm vị học
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	2
	09h00
	06/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	1
	
	
	

	
	
	
	1210C04A (K10 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015) 
	22
	
	
	

	4
	TA2217
	Từ vựng học
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	10
	09h00
	07/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	6
	
	
	

	5
	TA2218
	Văn học Anh - Mỹ
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	10
	09h00
	08/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	6
	
	
	

	6
	TA2221
	Lí thuyết dịch
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	3
	09h00
	09/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	2
	
	
	

	
	
	
	1210C04A (K10 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015) 
	15
	
	
	

	7
	TA2219
	Văn hoá Anh
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)
	6
	09h00
	10/8/2014
	A6203

	
	
	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014)
	7
	
	
	

	8
	TA2313
	Đọc nâng cao
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	10
	09h00
	04/8/2014
	N114

	
	
	
	1109D28B (K9 ĐHSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	3
	
	
	

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	3
	
	
	

	
	
	
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	11
	
	
	

	
	
	
	1311D28T (K11 ĐHSP Tiếng Anh - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	1
	
	
	

	9
	TA2205
	Nghe 2 (Inter)
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	1
	09h00
	05/8/2014
	N112

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	26
	
	
	

	
	
	
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	33
	
	
	N113

	
	
	
	1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017) 
	31
	
	
	N114

	
	
	
	1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017)
	15
	
	
	N122

	
	
	
	1311D28A (K11 ĐHSP Tiếng Anh A - 2013 - 2017) 
	25
	
	
	

	10
	TA2216
	Ngữ nghĩa học
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	33
	09h00
	06/8/2014
	N114

	
	
	
	1109D28B (K9 ĐHSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	4
	
	
	

	
	
	
	1311D28T (K11 ĐHSP Tiếng Anh - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	1
	
	
	

	
	
	
	1008D04A (K8 ĐH Tiếng Anh - 2010 - 2014)
	1
	
	
	

	11
	TA2207
	Đọc 2
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	10
	09h00
	07/8/2014
	N114

N113



	
	
	
	1109D28B (K9 ĐHSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	1
	
	
	

	
	
	
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	2
	
	
	

	
	
	
	1311D28A (K11 ĐHSP Tiếng Anh A - 2013 - 2017) 
	19
	
	
	

	
	
	
	1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017)
	7
	
	
	

	
	
	
	1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017) 
	29
	
	
	

	12
	TA2311
	Nghe nâng cao (Advanced)
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	6
	09h00
	08/8/2014
	N114

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	25
	
	
	

	
	
	
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	41
	
	
	N122

	13
	TA2301
	Nghe 1 (Pre inter)
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	3
	09h00
	09/8/2014
	N114

	
	
	
	1210D04A (K10 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2012 - 2016) 
	5
	
	
	

	
	
	
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	15
	
	
	

	
	
	
	1311D04B (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh B - 2013 - 2017) 
	1
	
	
	

	
	
	
	1311D28A (K11 ĐHSP Tiếng Anh A - 2013 - 2017) 
	3
	
	
	

	
	
	
	1008D10A (K8 ĐH Kế toán A -2010 - 2014)
	1
	
	
	

	14
	NN2305
	Tiếng Anh chuyên ngành
	1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014) 
	4
	09h00
	05/8/2014
	N114

	
	
	
	1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) -11-14) 
	1
	
	
	

	15
	TQ2241
	Văn học Trung Quốc nâng cao
	0907D18A (K7 ĐH Tiếng Trung 2009 - 2013)
	1
	
	
	


In Ngày 18/7/2014
Phú Thọ, ngày 18 tháng 7 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                         Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
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